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I.  GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1) Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Học phần máy điện được giảng dạy vào học kỳ I của chương trình đào đạo bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp  ngành Điện Công Nghiệp, học sinh có thể được học cùng với các học phần lý thuyết cơ sở ngành như Kỹ Thuật Điện, Môn kiến thức ngành như Cung Cấp điện… 

Những kiến thức lý thuyết cơ bản của học phần Máy Điện hỗ trợ đắc lực cho các học phần lý thuyết chuyên ngành như: Trang Bị Điện cho nên học phần Máy Điện được sắp xếp giảng dạy trước.

2) Mục tiêu:
·   Trình bày được cấu tạo, công dụng, chế độ làm việc, đặc tính của máy biến áp, động cơ, máy phát điện xoay chiều, động cơ và máy phát điện một chiều.

·   Giải thích được nguyên lý làm việc của các loại máy điện, từ đó giúp hiểu được bản chất một số đặc tính cơ bản của các loại máy điện  

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	MÁY BIẾN ÁP
	10
	2
	
	1
	13

	Bài 1
	Đại cương về máy biến áp
	2
	
	
	
	

	Bài 2
	Quan hệ điện từ trong máy biến áp
	2
	
	
	
	

	Bài 3
	Chế độ có tải của máy biến áp
	1
	
	
	
	

	Bài 4
	Máy biến áp ba pha
	2
	
	
	
	

	Bài 5
	Máy biến áp làm việc song song
	1
	
	
	
	

	Bài 6
	Các máy biến áp đặc biệt
	2
	
	
	
	

	Chương II
	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
	18
	2
	
	1
	21

	Bài 7
	Đại cương về máy điện không đồng bộ.
	2
	
	
	
	

	Bài 8
	Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ.
	2
	
	
	
	

	Bài 9
	Khởi động, điều chỉnh tốc độ và hãm động cơ không đồng bộ
	3
	
	
	
	

	Bài 10
	Động cơ không đồng bộ một pha
	3
	
	
	
	


	Bi 11
	Dây quấn động cơ không đồng bộ
	8
	
	
	
	

	Chương II
	MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
	8
	1
	
	1
	10

	Bài 12
	Máy phát điện đồng bộ.
	3
	
	
	
	

	Bài 13
	Máy phát điện đồng bộ làm việc song song.
	2
	
	
	
	

	Bài 14
	Động cơ đồng bộ.
	3
	
	
	
	

	Chương II
	MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
	13
	2
	
	1
	16

	Bài 15
	Đại cương về máy điện một chiều.
	2
	
	
	
	

	Bài 16
	Dây quấn phần ứng máy điện một chiều.
	4
	
	
	
	

	Bài 17
	Quan hệ điện từ trong máy điện một  chiều
	3
	
	
	
	

	Bài 18
	Máy phát điện một chiều.
	2
	
	
	
	

	Bài 19
	Động cơ điện một chiều.
	2
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG         
	49
	7
	
	4
	60


III.  NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I:  MÁY BIẾN ÁP
Bài 1:  ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY BIẾN ÁP

MỤC TIÊU 

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp. 

Giải thích được ý nghĩa các thông số định mức của máy biến áp.

I.      Định nghĩa, công dụng


         II.    Cấu tạo máy biến áp


1. Lõi thép


2. Dây quấn


3. Các bộ phận khác

III. Nguyên lý làm việc của máy biến áp

IV.  Các đại lượng định mức

Bài 2:  QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY BIẾN ÁP 

MỤC TIÊU 

Trình bày được các phương trình cơ bản của máy biến áp

Xác định các tham số của máy biến  áp thông qua thí nghiệm không tải và ngắn mạch.

Hiểu và biết cách xác định cực tính cuộn dây quấn máy biến áp

I.     Quá trình điện từ máy biến áp 

II. Các phương trình cơ bản của máy biến áp

1. Phương trình cân bằng sức điện động

2. Phương trình cân bằng sức từ động

III.  Cách xác định các tham số của máy biến áp


1. Thí nghiệm không tải


2. Thí nghiệm ngắn mạch

       IV.  Cực tính cuộn dây quấn máy biến áp

1. Khái niệm cực tính cuộn dây quấn

2. Cách xác định cực tính.

Bài 3: CHẾ ĐỘ CÓ TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP

MỤC TIÊU 


Hiểu được nguyên nhân thay đổi điện áp thứ cấp và cách khắc phục

 Hiểu và tính được tổn hao, hiệu suất máy biến áp

I. Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải_Đường đặc tính ngoài

1. Độ biến thiên điện áp thứ cấp

2. Đường đặc tính ngoài

II. Tổn hao và hiệu suất máy biến áp

1. Tổn hao 

2. Hiệu suất

Bài 4: MÁY BIẾN ÁP BA PHA

MỤC TIÊU:

Phân loại được máy biến áp ba pha

Trình bày được ý nghĩa các kiểu nối dây, cách xác định tổ nối dây của máy biến áp ba pha.

I.     Phân loại 

II. 
Các kiểu nối dây

III. 
Tổ nối dây máy biến áp ba pha

1. Ý nghĩa tổ nối dây máy biến áp ba pha

2. Xác định tổ nối dây máy biến áp ba pha

Bài 5: MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC SONG SONG

MỤC TIÊU:

Hiểu được ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

I. Ý nghĩa sự làm việc song song của máy biến áp

II. Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

1. Máy biến áp một pha

2. Máy biến áp ba pha

Bài 6: CÁC MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT 

MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, giải thích được hoạt động của từng loại máy biến áp đặc biệt, ứng dụng của từng loại trong thực tế.

I. 
Máy tự biến áp

II. 
Máy biến áp đo lường

1. Máy biến dòng điện

2. Máy biến điện áp

III. 
Máy biến áp hàn 

Chương II: Máy điện không đồng bộ

Bài 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

MỤC TIÊU:

Trình bày được cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha

Giải thích được nguyên lý làm việc và các đại lượng định mức của động cơ không đồng bộ.

I. 
Khái niệm chung

II. 
Cấu tạo


1. Phần tĩnh (stator)



2. Phần quay (rotor)

 3. Các bộ phân khác

III. 
Nguyên lý làm việc của động cơ máy điện không đồng bộ


1. Từ trường quay của máy điện không đồng bộ

 2. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ



3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện không đồng bộ

IV. 
Các đại lượng định mức ghi trên nhãn động cơ

Bài 8: QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 

MỤC TIÊU:

Biết các phương trình điện áp và sức từ động, vẽ được giản đồ năng lượng 

Biết được công thức tính momen điện từ của máy điện không đồng bộ và hiểu được đặc tuyến cơ của máy điện không đồng bộ

I. 
Đại cương

II. 
Các phương trình


1. Phương trình cân bằng điện áp của dây quấn stator


2. Phương trình cân bằng điện áp của dây quấn rotor


3. Phương trình cân bằng sức từ động

IV. 
Giản đồ năng lượng của động cơ không đồng bộ

V. 
Mômen điện từ của máy điện không đồng bộ

Bài 9: KHỞI ĐỘNG, ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ HÃM ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

MỤC TIÊU:

Biết được các phương pháp khởi động và điều chỉnh tốc độ, các trạng thái hãm của động cơ, ứng dụng của từng loại trong thực tế.

Hiểu và tính được dòng điện, momen khởi động trong các phương pháp khởi động gián tiếp động cơ roto lồng sóc

I. 
Khởi động động cơ không đồng bộ



1. Quá trình khởi động động cơ 

2. Khởi động trực tiếp

3. Khởi động gián tiếp động cơ roto lồng sóc


4. Khởi động bằng cách thêm điện trở phụ vào mạch rotor dây quấn

II. 
Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ


1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực


2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số


3. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp


4. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thêm điện trở phụ vào mạch rôto

IV. Hãm điện động cơ không đồng bộ

1. Khái niệm

2. Các trạng thái hãm của máy điện không đồng bộ 



a. Hãm ngược



b. Hãm tái sinh

c. Hãm động năng

Bài 10: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA 

MỤC TIÊU:

Giải thích được nguyên lý làm việc, đặc điểm các động cơ không đồng bộ một pha.

Chọn được sơ đồ và tính toán chọn tụ điện để đấu động cơ ba pha vận hành trong mạng một pha.

I. 
Đại cương

II. 
Nguyên lý làm việc

III. Các loại động cơ điện một pha

IV.   Sử dụng động cơ ba pha trong lưới điện một pha

Bài 11: DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

MỤC TIÊU:

Hiểu và tính toán được các thông số cần thiết, vẽ được sơ đồ trải bộ dây quấn stator động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.

I. 
Đại cương

II. 
Dây quấn ba pha có q là số nguyên

1. Dây quấn một lớp

2. Dây quấn hai lớp  

III. 
Dây quấn một pha

Chương III: Máy điện đồng bộ

Bài 12: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ 

MỤC TIÊU:

Trình bày được cấu tạo, phân loại của máy phát điện đồng bộ.

Giải thích được nguyên lý làm việc, quá trình xảy ra phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ, tác dụng và giải pháp khắc phục.

Hiểu được đặc tính của máy phát điện đồng bộ. 

I. 
Khái niệm chung

II. 
Cấu tạo 

III.  Nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ

IV.   Phản ứng phần ứng của máy phát điện đồng bộ

V.   Đặc tính của máy phát điện đồng bộ

Bài 13: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG 

MỤC TIÊU:

Trình bày được nguyên tắc và phương pháp hoà đồng bộ các máy phát điện đồng bộ.

I. 
Mục đích sử dụng máy phát điện đồng bộ làm việc song song

II. 
Ghép máy phát điện đồng bộ làm việc song song


1. Điều kiện


2. Các phương pháp hoà đồng bộ

Bài 14: ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ 
MỤC TIÊU:

Giải thích được nguyên lý hoạt động, cách khởi động và điều chỉnh hệ số công suất của động cơ đồng bộ.

Giải thích được nguyên lý hoạt động máy bù đồng bộ, động cơ bước. Nêu được ứng dụng động cơ và máy bù đồng bộ trong thực tế.

I.      Nguyên lý làm việc của động cơ điện đồng bộ


II.     Khởi động động cơ điện đồng bộ

III.    Điều chỉnh hệ số công suất của động cơ điện đồng bộ


VI. Máy bù đồng bộ

VII. Động cơ bước

Chương IV: Máy điện một chiều

Bài 15: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

MỤC TIÊU:

Trình bày được cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc của máy điện một chiều.

I. Đại cương

II.    Cấu tạo của máy điện một chiều


1. Phần tĩnh hay stator


2. Phần quay hay rotor

II. 
Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều


1. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều


2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều

Bài 16: DÂY QUẤN PHẦN ỨNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

MỤC TIÊU:

Hiểu và tính toán được các thông số cần thiết và vẽ sơ đồ trải dây quấn phần ứng máy điện một chiều với dạng đơn giản.

I. 
Đại cương

II. 
Dây quấn xếp đơn

II. Dây quấn sóng đơn

Bài 17:  QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

MỤC TIÊU:

Tính được sức điện động, momen, công suất điện từ trong máy điện một chiều.

Giải thích được phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều, tác dụng và phương pháp khắc phục.

Giải thích được quá trình đổi chiều và biện pháp khắc phục tia lửa điện giữa chổi than và cổ góp.

I. 
Sức điện động và từ trường của máy điện một chiều

1. Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều


a.  Sức điện động trong thanh dẫn


b. Sức điện động phần ứng EƯ


2. Từ trường trong máy điện một chiều




a. Từ trường phần cảm và từ trường phần ứng




b. Phản ứng phần ứng
II.  
Mômen điện từ và công suất 


1. Mômen điện từ


2. Công suất điện từ

III. 
Từ trường trong máy điện một chiều

IV.   Quá trình đổi chiều và biện pháp khắc phục tia lửa điện

Bài 18: MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU 

MỤC TIÊU:

Giải thích được hoạt động của các dạng máy phát điện một chiều và ứng dụng của từng loại trong thực tế.

I. 
Phân loại

II.
Máy phát điện một chiều kích từ song song

III.
Máy phát điện một chiều kích từ nối tiếp

IV.
Máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp

Bài 19:  ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 

MỤC TIÊU:

Giải thích được quá trình khởi động mở máy và các phương pháp điều chỉnh tốc độ của các loại động cơ điện một chiều và ứng dụng của từng loại động cơ trong thực tế.

Hiểu được đặc tính của các loại động cơ trên.

I. 
Phân loại

II.    Khởi động động cơ điện một chiều

1. Sử dụng biến trở nối tiếp phần ứng


2. Giảm điện áp đặt vào phần ứng 

III.  Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều



1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách dùng biến trở nối tiếp phần ứng



2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp đặt vào phần ứng



3. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông kích từ

IV.
Đặc tính động cơ điện một chiều


1. Động cơ điện một chiều kích từ song song


2. Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp


3. Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp

4. Động cơ điện vạn năng

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình môn học máy điện được xây dựng với thời lượng 60 tiết và được chia thành các phần sau:

Chương 1: Những nội dung cần thiết: Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp. Ngoài ra cần biết các mối quan hệ điện từ trong máy biến áp, các đặc tính làm việc của máy biến áp và các máy biến áp đặc biệt.

Chương 2: Học sinh trình bày được cấu tạo, công dụng, giải thích được nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ một pha – ba pha, biết các phương pháp khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ.

Chương 3: Học sinh trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các đặc tính của máy phát điện đồng bộ, đồng thời hiểu được các phương pháp hoà đồng bộ các máy phát điện.

Chương 4: Học sinh trình bày được cấu tạo của máy điện một chiều, giải thích được tính chất thuận nghịch của máy điện một chiều, nguyên lý làm việc, các đặc tính của máy phát, động cơ với các kiểu kích từ độc lập, song song, nối tiếp, hỗn hợp.

Trong quá trình giảng dạy môn học máy điện cần sử dụng các mô hình, vật thật để giải thích phần cấu tạo của máy điện.

V. TI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

Giáo trình Máy Điện – Khoa Điện CN biên soạn

VI. TI LIỆU THAM KHẢO:
   1. A.V. Ivanov-Smolenski. Máy điện. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 1995

2. Đặng Văn Đào -- Trần Khánh Hà – Nguyễn Hồng Thanh. Máy điện Nhà xuất bản Giáo Dục. 2008

3. Đặng Văn Đào – Lê Văn Doanh. Kỹ thuật điện Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 1995.

4. Nguyễn  Kim Đính – Kỹ thuật điện. Nhà xuất bản Đại Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. 2003
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